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Phần 20. ĐAU LƯNG, ĐAU HÔNG 

482. Đau sát vùng thắt lưng: Nhân trung, Ngận giao. 

483. Đau lưng: Đại trường du, Mệnh môn hoặc Dương quan. 

484. Đau lưng: Dưỡng lão, Yêu du. 

485. Đau lưng: Kinh môn, Hành gian. 

486. Đau lưng: Ủy trung, Thận du. 

487. Đau lưng: Thận du, Ủy trung, Côn lôn. 

488. Lưng dưới, lưng trên đau: Ủy trung, Phục lưu. 

489. Lưng dưới, lưng trên đau: Côn lôn, Ủy trung. 

490. Bong gân vùng thắt lưng cấp tính: Ủy trung, Ngận giao, Áp thông điểm. 

491. Đau thắt lưng: Yêu nhỡn, Thận du, Ủy dương. 

492. Cột sống cứng cấp tính: Đại trữ, Cách quan, Thủy phân. 

493. Cột sống gãy ngược lại: Á môn, Phong phủ. 

494. Viêm cột sống do phong thấp: Đại trữ, Đại chùy, Thân trụ, Chí dương, Cân súc, Dương 
quan. 

495. Viêm cột sống do phong thấp: Tiểu trường du, Đại chùy, Tỳ du, Thận du, Hiệp tích 
huyệt tương ứng. 

496. Thoát vị đĩa đệm: Á môn, Hiệp tích của L4, L5. 

497. Lưng và cột sống lưng đau đớn: Nhân trung, Ủy trung. 

498. Đau lưng trên liền với lưng dưới: Bạch hoàn du, Ủy trung. 

499. Đau lưng không thể cúi ngửa: Ân môn, Ủy dương. 

500. Đau lưng khó động đậy: Phong thi, Ủy trung, Hành gian. 

501. Tổn thương phần mềm vùng thắt lưng: Chí thất, Quan nguyên, Ân môn.

502. Phong lao đau lưng: Quan nguyên du, Bàng quang du. 

503. Đau thắt lưng và xương cùng: Thập thất chùy hạ, Trật biên, Quan nguyên du.

504. Lưng và đùi đau: Thận du, Thận tích, Đĩnh yêu (Yêu nhỡn). 

505. Lưng và đùi đau: Thừa phù, Quan nguyên, Tọa cốt, Ủy trung. 

506. Lưng đùi đau: Trật biên, Ân môn, Dương lăng tuyền. 

507. Còng gù: Đại chùy, Quan nguyên, Túc tam lý (cứu). 

508. Còng gù lưng: Đại chùy, Quan nguyên, Túc tam lý (cứu). 

509. Còng gù do mềm xương: Đại hoành, Đại chùy, Túc tam lý (cứu). 

510. Lưng dưới lưng trên còng khom: Phong trì, Phế du. 
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511. Đau khớp hông: Thừa phù, Dương lăng tuyền. 

512. Bong gân cấp tính vùng lưng: Hậu khê, Ân môn, Điểm ấn đau và Hiệp tích huyệt tương 
ứng. 

513. Bỏng ở lưng trên lưng dưới: Hậu khê, Nhân trung, Đại chùy, Điều khẩu thấu Thừa sơn.

514. Viêm xoang chậu mạn tính: Bạch hoàn du, Tử cung, Huyết hải, Tam âm giao. 

515. Viêm xoang chậu mạn tính: Tử cung, Quan nguyên, Huyết hải, Âm lăng tuyền. 

516. Viêm khớp hông: Bễ quan, Ủy trung, Thừa phù. 

517. Dinh dưỡng của cơ không tốt do khả năng chuyển hóa hấp thụ kém: Đại trường du, 
Bạch hoàn du, Điều khẩu thấu Thừa sơn, Mệnh môn, Dương lăng tuyền thấu Âm lăng
tuyền. 


